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BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA, VỆ SINH THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH

Dịch vụ Đơn vị
Giá tham khảo (chưa bao gồm vật 

tư)
Ghi chú

Lắp máy lạnh treo tường 1HP – 2.5HP Bộ  350.000 – 500.000đ  
(Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo trèo cao, 

trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi)

Lắp máy lạnh âm trần Bộ  Từ 800.000đ -1.200.000đ  Báo giá chính xác sau khi khảo sát

Tháo lắp máy lạnh treo tường 1HP – 2.5HP Bộ  500.000 – 700.000đ Báo giá chính xác sau khi khảo sát

Tháo lắp máy lạnh âm trần, áp trần, tủ đứng Bộ  1.200.000đ – 1.500.000đ Báo giá chính xác sau khi khảo sát

Tháo gỡ máy lạnh cũ tường âm trần, áp trần Bộ  400.000đ-500.000đ Máy treo tường âm trần, áp trần, tủ đứng

Tháo gỡ máy lạnh cũ máy treo tường Bộ  150.000đ – 300.000đ Máy treo tường 1HP – 2.5HP

Lắp âm ống đồng trong tường hoặc trên trần thạch cao, la phông

(tính theo mét)
Bộ  185.000đ Áp dụng với máy treo tường 1HP – 1.5HP

Lắp âm dây điện nguồn và ống nước thải máy lạnh (tính theo

mét)
Bộ  150.000đ Áp dụng với máy treo tường 2HP

Khử trùng máy lạnh Bộ  100.000đ Xịt thuốc khử khuẩn, nấm mốc, vi khuẩn trong dàn lạnh.

Hút chân không Bộ  250.000đ – 300.000đ 

Nén ni tơ Bộ  300.000đ – 400.000đ 

Châm Gas R22 Bộ  250.000đ Bơm bổ sung cho đúng định lượng kỹ thuật.

Châm Gas R410 Bộ  450.000đ Bơm bổ sung cho đúng định lượng kỹ thuật.

Châm Gas R32 Bộ  450.000đ Bơm bổ sung cho đúng định lượng kỹ thuật.

Bơm gas do thất thoát trên 50% định lượng Bộ  Từ 500.000đ Báo giá sau khi kiểm tra

Dịch vụ Đơn vị Đơn Giá Ghi chú

Xử lý chảy nước Bộ  100.000đ 

Sửa board (Mono) Bộ  700.000đ – 1.000.000đ 

Sửa board (Inverter) Bộ  1.000.000đ – 1.600.000đ 

Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Mono) Bộ  1.000.000đ – 1.900.000đ 

Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Inverter) Bộ  1.100.000đ – 2.000.000đ 

Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (Mono) Bộ  1.400.000đ – 2.300.000đ 

Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (Inverter) Bộ  1.500.000đ – 2.400.000đ 

Hút chân không Bộ  250.000đ – 300.000đ 

Nén ni tơ Bộ  300.000đ – 400.000đ 

Thay cục nóng máy lạnh Cái  300.000đ – 400.000đ 

Thay tụ đề block máy lạnh Cái  500.000đ – 800.000đ 

Thay Remote Cái  50.000đ 

Thay cảm biến Cái  600.000đ – 800.000đ 

Thay động cơ lá đảo Cái  500.000đ – 800.000đ 

Thay block (Mono) Cái  1.800.000đ – 3.900.000đ 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TFIX

SỬA CHỮA 

ÁP DỤNG VỚI MÁY LẠNH TREO TƯỜNG (1HP – 2.5HP)

LẮP ĐẶT

Đối với dịch vụ di dời hay lắp đặt máy lạnh, giá có thể thay đổi tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo trèo cao, trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi). Giá này chưa bao 

gồm phí vận chuyển từ địa điểm này sang nơi khác (nếu có.)
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Thay block (Inverter) Cái  2.100.000đ – 4.400.000đ 

Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (Mono) Cái  900.000đ – 1.800.000đ 

Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (Inverter) Cái  1.200.000đ – 2.300.000đ 

Thay lồng sóc (Mono) Cái  800.000đ – 1.200.000đ 

Thay lồng sóc (Inverter) Cái  1.000.000đ – 1.400.000đ 

Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) Bộ  1.400.000đ – 2.500.000đ 

Thay bơm thoát nước rời Cái  1.800.000đ – 2.400.000đ 

Dịch vụ Đơn vị Đơn Giá Ghi chú

Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Mono) Bộ  2.200.000đ – 2.900.000đ 

Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Inverter) Bộ  2.400.000đ – 3.900.000đ 

Xử lý xì dàn, bơm gas goàn toàn (Mono) Bộ  2.700.000đ – 4.200.000đ 

Xử lý xì dàn, bơm gas goàn toàn (Inverter) Bộ  2.900.000đ – 5.000.000đ 

Hút chân không Bộ  350.000đ – 400.000đ 

Nén ni tơ Bộ  400.000đ – 700.000đ 

Thay contactor Cái  900.000đ – 1.500.000đ 

Thay block máy lạnh (mono) Cái  4.500.000đ – 10.900.000đ 

Thay block máy lạnh (Inverter) Cái  5.000.000đ – 12.100.000đ 

Vệ Sinh Ống Đồng Bộ                                                   240.000 Chưa bao gồm khí Nito sử dụng

Khí Nitơ vệ sinh ống đống Bộ                                                   100.000 

Lắp âm ống đồng trong tường hoặc trên trần thạch cao, la phông Mét                                                    85.000 Trám cemen cố định ống, chưa bao trét bột và sơn (nếu có)

Lắp âm dây điện nguồn và ống nước thải máy lạnh Mét                                                    50.000 Trám cemen cố định ống, chưa bao trét bột và sơn (nếu có)

Tháo lắp máy nước nóng trực tiếp Cái                                                   350.000 Giá có thể thay đổi nếu điều kiện thi công khó.

Tháo lắp máy nước nóng gián tiếp Cái                                                   450.000 Giá có thể thay đổi nếu điều kiện thi công khó.

VỆ SINH 

Dịch vụ Đơn vị Đơn Giá Ghi chú

Vệ sinh máy lạnh Bộ  150.000đ – 200.000đ Vệ sinh dưới 2 bộ giá 200.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng.

Khử trùng máy lạnh Bộ  100.000đ 

Xử lý chảy nước Bộ  300.000đ 

Châm gas bổ sung R22 Bộ  400.000đ – 650.000đ 

Châm gas bổ sung R32, R410a Bộ  450.000đ-1.200.000đ 

Bơm gas hoàn toàn (R22) Bộ  800.000đ – 1.300.000đ 

Bơm gas hoàn toàn (R32, R410a) Bộ  800.000đ – 1.300.000đ 

Dịch vụ Đơn vị Đơn Giá Ghi chú

Vệ sinh máy lạnh âm trần Bộ  350.000đ – 400.000đ Vệ sinh dưới 2 bộ giá 400.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng.

Vệ sinh máy lạnh áp trần Bộ  400.000đ – 700.000đ Vệ sinh dưới 2 bộ giá 700.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng.

Châm gas bổ sung R22 Bộ  850.000đ – 1.550.000đ 

Châm gas bổ sung R32, R410a Bộ  1.700.000đ – 2.300.000đ 

Bơm gas do thất thoát trên 50% định lượng Bộ  Từ 500.000đ 

(CHI PHÍ NHÂN CÔNG, CHƯA BAO GỒM VẬT TƯ) | Mức giá này chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy theo tình trạng thi công thực tế và yêu cầu riêng của khách hàng.

ÁP DỤNG VỚI MÁY LẠNH ÂM TRẦN, ÁP TRẦN & MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG (2.5HP – 5HP)

ÁP DỤNG VỚI MÁY LẠNH ÂM TRẦN/ ÁP TRẦN & TỦ ĐỨNG (2.5HP – 5HP)

ÁP DỤNG VỚI MÁY LẠNH TREO TƯỜNG (1HP – 2.5HP)


